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[image: image76.wmf](

)

Oxy

?

A. 0.
B. 2.
C. 1.
D. 
[image: image77.wmf]2.

.
Câu 13: Tích phân[image: image78.wmf]6

3

0

sin.cos

Ixxdx

p

=

ò

?

A. [image: image79.wmf]5

.
B. [image: image80.wmf]6

.
C. [image: image81.wmf]1

64

.
D. [image: image82.wmf]4

.
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image83.wmf]Oxyz

, cho mặt phẳng 
[image: image84.wmf](

)

:230

xyz

a

-+-=

và 
[image: image85.wmf](

)

:3450.

xyz

b

-+=

 Xác định góc tạo bởi hai mặt phẳng 
[image: image86.wmf](

)

a

 và 
[image: image87.wmf](

)

b

?

A. 
[image: image88.wmf]45.

°


B. 
[image: image89.wmf]90.

°


C. 
[image: image90.wmf]30.

°


D. 
[image: image91.wmf]60.

°


Câu 15: Tìm một họ nguyên hàm của hàm số 
[image: image92.wmf](

)

3

32

fxxx

=++

?

A. 
[image: image93.wmf](

)

42

2

42

xx

FxxC

=+++

.
B. 
[image: image94.wmf](

)

4

2

32

3

x

FxxxC

=+++

.

C. 
[image: image95.wmf](

)

2

33

FxxxC

=++

.
D. 
[image: image96.wmf](

)

42

3

2

42

xx

FxxC

=+++

.
Câu 16: Xác định số phức z = 
[image: image97.wmf]34

4

i

i

-

-

?

A. 
[image: image98.wmf]1611

1515

i

-


B. 
[image: image99.wmf]923

2525

i

-


C. 
[image: image100.wmf]94

55

i

-


D. 
[image: image101.wmf]1613

1717

i

-


Câu 17: Tính phần ảo của số phức 
[image: image102.wmf](

)

 2

)

233

(

zii

=+-

?

A. 
[image: image103.wmf]13

.
B. 
[image: image104.wmf]0

.
C. 
[image: image105.wmf]9

i

-

.
D. 
[image: image106.wmf]13

i

.
Câu 18: Kí hiệu S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị của hàm số liên tục [image: image107.wmf](

)

yfx

=

, trục hoành và hai đường thẳng [image: image108.wmf]x,

axb

==

 như trong hình vẽ bên (Phần chấm đen). Tìm khẳng định sai?

[image: image109]

A. [image: image110.wmf](

)

(

)

b

a

Sfxdx

=-

ò

.
B. [image: image111.wmf](

)

b

a

Sfxdx

=

ò

.
C. [image: image112.wmf](

)

b

a

Sfxdx

=

ò

.
D. [image: image113.wmf](

)

b

a

Sfxdx

=

ò

.
Câu 19: Trong không gian 
[image: image114.wmf]Oxyz

, cho mặt cầu 
[image: image115.wmf](

)

(

)

2

22

:21

Sxyz

++-=

 và mặt phẳng 
[image: image116.wmf](

)

:34120

xz

a

++=

. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

A. Mặt phẳng 
[image: image117.wmf](

)

a

 tiếp xúc mặt cầu 
[image: image118.wmf](

)

S

.

B. Mặt phẳng 
[image: image119.wmf](

)

a

 cắt mặt cầu 
[image: image120.wmf](

)

S

 theo một đường tròn.

C. Mặt phẳng 
[image: image121.wmf](

)

a

 đi qua tâm mặt cầu 
[image: image122.wmf](

)

S

.

D. Mặt phẳng 
[image: image123.wmf](

)

a

 không cắt mặt cầu 
[image: image124.wmf](

)

S

.
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image125.wmf]Ox

yz

, cho hình hộp 
[image: image126.wmf].''''

ABCDABCD

 biết 
[image: image127.wmf](

)

2;1;2

A

-

, 
[image: image128.wmf](

)

'1;2;1

B

, 
[image: image129.wmf](

)

2;3;2

C

-

, 
[image: image130.wmf](

)

'3;0;1

D

. Tìm tọa độ điểm 
[image: image131.wmf]B

?

A. 
[image: image132.wmf](

)

1;2;2

B

-

.
B. 
[image: image133.wmf](

)

2;2;1

B

-

.
C. 
[image: image134.wmf](

)

1;2;2

B

--

.
D. 
[image: image135.wmf](

)

2;1;2

B

-

.
Câu 21: Cho hàm số [image: image136.wmf](

)

yfx

=

 liên tục trên đoạn [image: image137.wmf];

ac

éù

êú

ëû

 và [image: image138.wmf].

abc

<<

 Biết [image: image139.wmf](

)

d10

a

b

fxx

=-

ò

, [image: image140.wmf](

)

d5

a

c

fxx

=-

ò

. Tính [image: image141.wmf](

)

d.

b

c

fxx

ò

?

A. [image: image142.wmf]15

.
B. [image: image143.wmf]15

-

.
C. [image: image144.wmf]5

-

.
D. [image: image145.wmf]5

.
Câu 22: Giả sử [image: image146.wmf](

)

Fx

 là một nguyên hàm của [image: image147.wmf](

)

x

e

fx

x

=

 trên [image: image148.wmf](

)

0;

+¥

 và [image: image149.wmf]3

3

1

d

x

e

Ix

x

=

ò

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. [image: image150.wmf](

)

(

)

42

IFF

=-

.
B. [image: image151.wmf](

)

(

)

63

IFF

=-

.
C. [image: image152.wmf](

)

(

)

93

IFF

=-

.
D. [image: image153.wmf](

)

(

)

31

IFF

=-

.
Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
[image: image154.wmf]Oxyz

, cho mặt phẳng 
[image: image155.wmf](

)

P

 song song với 2 đường thẳng 
[image: image156.wmf]1

21

:

234

xyz

-+

D==

-

, 
[image: image157.wmf]2

2

:32

1

xt

yt

zt

ì

ï

=+

ï

ï

ï

D=+

í

ï

ï

=-

ï

ï

î

. Tìm một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng 
[image: image158.wmf](

)

P

?

A. 
[image: image159.wmf](

)

5;6;7.

P

n

=--

uur


B. 
[image: image160.wmf](

)

5;6;7.

P

n

=--

uur


C. 
[image: image161.wmf](

)

5;6;7.

P

n

=-

uur


D. 
[image: image162.wmf](

)

5;6;7.

P

n

=-

uur


Câu 24: Trong mặt phẳng phức (hình dưới), số phức 
[image: image163.wmf]34

zi

=-

 được biểu diễn bởi điểm nào trong các điểm trên hình vẽ?
[image: image164.emf]x

y 4

4

3

3

B

C

D

4

3

A

O



A. Điểm 
[image: image165.wmf]A

.
B. Điểm 
[image: image166.wmf]D

.
C. Điểm 
[image: image167.wmf]C

.
D. Điểm 
[image: image168.wmf]B

.
Câu 25: Cho hình phẳng [image: image169.wmf](

)

H

 giới hạn bởi các đường [image: image170.wmf]2

2

yxx

=-

, trục hoành, trục tung, đường thẳng [image: image171.wmf]1

x

=

.Tính thể tích [image: image172.wmf]V

 hình tròn xoay sinh bởi [image: image173.wmf](

)

H

 khi quay [image: image174.wmf](

)

H

 quanh trục [image: image175.wmf]Ox

?

A. [image: image176.wmf]7

8

V

=

p

.
B. [image: image177.wmf]8

15

V

=

p

.
C. [image: image178.wmf]15

8

V

=

p

.
D. [image: image179.wmf]4

3

V

=

p

. 
Câu 26: Tìm một họ nguyên hàm của hàm số 
[image: image180.wmf]4x2

()

fxe

-

=

?

A. 
[image: image181.wmf](

)

2x1

1

x

2

fxdeC

-

=+

ò

.
B. 
[image: image182.wmf](

)

2x1

1

x

2

fxdeC

-

=+

ò

.

C. 
[image: image183.wmf](

)

2x1

x

fxdeC

-

=+

ò

.
D. 
[image: image184.wmf](

)

4x2

1

x

2

fxdeC

-

=+

ò

.
Câu 27: Cho số phức 
[image: image185.wmf]zabi

=+



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image186.wmf](

)

,;0

aba

Î¹

¡

. Xác định kết quả của phép toán 
[image: image187.wmf]zz

+

?

A. 0
B. Số thuần ảo
C. Số thực
D. 2
Câu 28: Trong không gian 
[image: image188.wmf]Oxyz

, viết phương trình mặt phẳng 
[image: image189.wmf](

)

P

đi qua điểm 
[image: image190.wmf](

)

3;2;5

A

-

và vuông góc với đường thẳng
[image: image191.wmf](

)

32

:1

6

xt

dytt

z

ì

ï

=+

ï

ï

ï

=-+Î

í

ï

ï

=

ï

ï

î

¡

?

A. 
[image: image192.wmf]230

xyz

++-=

.
B. 
[image: image193.wmf]280

xy

--=

.
C. 
[image: image194.wmf]250

xy

+-=

.
D. 
[image: image195.wmf]280

xy

+-=

.
Câu 29: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng 
[image: image196.wmf](

)

241

:

232

xyz

d

-+-

==

-

 và 
[image: image197.wmf](

)

4

:16;().

14

xt

dytt

zt

=

ì

ï

¢

=+Î

í

ï

=-+

î

¡

 Xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 
[image: image198.wmf](

)

d

và 
[image: image199.wmf](

)

d

¢

?

A. 
[image: image200.wmf](

)

d

 và 
[image: image201.wmf](

)

d

¢

 cắt nhau.
B. 
[image: image202.wmf](

)

d

 và 
[image: image203.wmf](

)

d

¢

 song song với nhau.

C. 
[image: image204.wmf](

)

d

 và 
[image: image205.wmf](

)

d

¢

 trùng nhau.
D. 
[image: image206.wmf](

)

d

 và 
[image: image207.wmf](

)

d

¢

 chéo nhau.
Câu 30: Cho biết [image: image208.wmf](

)

5

1

d15

fxx

-

=

ò

. Tính giá trị của [image: image209.wmf](

)

2

0

537d.

Pfxx

éù

=-+

êú

ëû

ò

? 

A. [image: image210.wmf]27.

P

=


B. [image: image211.wmf]15.

P

=


C. [image: image212.wmf]37.

P

=


D. [image: image213.wmf]19.

P

=


Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
[image: image214.wmf]Oxyz

, cho 
[image: image215.wmf](

)

1;2;3,

A



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image216.wmf](

)

3;0;1

B

. Viết phương trình mặt cầu đường kính 
[image: image217.wmf]AB

?

A. 
[image: image218.wmf](

)

(

)

(

)

222

1233

-+-+-=

xyz

.
B. 
[image: image219.wmf](

)

(

)

(

)

222

2123

+++++=

xyz

.

C. 
[image: image220.wmf](

)

(

)

(

)

222

–2–1–23

++=

xyz

.
D. 
[image: image221.wmf](

)

(

)

(

)

222

–2–1–212

++=

xyz

.
Câu 32: Cho số phức
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Câu 33: Cho mặt phẳng 
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. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào cắt mặt phẳng 
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Câu 34: Trong không gian tọa độ 
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Câu 35: Cho hai số phức 
[image: image241.wmf]1

z

, 
[image: image242.wmf]2

z

 là các nghiệm của phương trình 
[image: image243.wmf]2

4130.

zz

++=

 Tính môđun của số phức 
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Câu 36: Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số [image: image249.wmf]2
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Câu 37: Gọi 
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. Điểm nào sau đây biểu diễn số phức 
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Câu 38: Cho hàm số 
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. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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Câu 39: Trong mặt phẳng Oxy, gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2 + 5i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = -2 + 5i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành

B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung

C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x

D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O
Câu 40: Cho số phức z = a + bi. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
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Câu 41: Biết tích phân 
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. Tính giá trị của biểu thức 
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Câu 43: Biết 
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Câu 45: Tìm số phức z biết rằng 
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Câu 46: Cho hàm số 
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Câu 48: Trong mặt phẳng 
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Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình 
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Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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